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Câu 1. Kim loại nào dưới đây dẫn điện tốt nhất
A. Cu					B. Ag
C. Al					D. Fe
Câu 2. Dung dịch ZnSO4 có lẫn một lượng nhỏ CuSO4. Dùng kim loại nào dưới đây để loại bỏ hết CuSO4 ra khỏi dung dịch trên?
A. Cu					B. Fe
C. Al					D. Zn
Câu 3. Dãy kim loại nào dưới đây không tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường
A. Na, K, Mg, Ba				B. Na, Fe, K, Mg
C. Na, Li, K, Ba				D. K, Al, K, Ba
Câu 4. Thực hiện các thí nghiệm sau
1) Đốt dây sắt trong bình đựng khí oxi
2) Cho miếng kẽm tác dụng với HCl
3) Cho Sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng
4) Cho nhôm tác dụng với dung dịch kiềm NaOH
Số thí nghiệm phản ứng sinh ra khí hidro là:
A. 1								B. 2
C. 3								D. 4
Câu 5. Fe không phản ứng được với dung dich nào dưới đây
A. Fe2(SO4)3					B. HCl loãng dư
C. dung dịch CuSO4				D. HNO3 đặc, nguội
Câu 6. Một hợp chất có chứa 70% sắt về khối lượng, còn lại là oxi. Công thức của hợp chất đó là
A. FeO					B. Fe2O3
C. Fe3O4				D. Fe2O2
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 16 gam một kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,1975 lít khí H2. Xác định kim loại
A. Zn					B. Fe
C. Mg					D. Al
Câu 8. Để phân biệt 3 kim loại Fe, Cu cần dùng
A. Dung dịch HCl 
B. Dung dịch NaOH và H2O
C. H2O và dung dịch HCl
D. Dung dịch CuCl2 và H2O
Câu 9. Dãy kim loại tác dụng được với HCl
A. Mg, Al, Pb, Cu
B. Fe, Pb, Ni, Ag
C. Mg, Al, Fe, Pb
D. Al, Mg, Cu, Zn
Câu 10.  Kim loại có những tính chất vật lí chung nào ?
A. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt                               
B. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, ánh kim                
C. Tính dẫn nhiệt, có ánh kim                                
D. Tính dèo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim
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Câu 1: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:
A. Na, Mg, Zn  	B. Al, Zn, Na	C. Mg, Al, Na 	D. Pb, Al, Mg                         
Câu 2: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: 
A. K, Al, Mg, Cu, Fe         B. Cu, Fe, Mg, Al, K      C. Cu, Fe, Al, Mg, K      D. K, Cu, Al, Mg, Fe                  
Câu 3: Từ kim loại Cu và hoá chất nào dưới đây để điều chế được CuSO4?
A. MgSO4         B. Al2(SO4)3                C. H2SO4 loãng                D. H2SO4 đặc, nóng                        
Câu 4: Có một mẫu ddịch MgSO4 bị lẫn tạp chất ZnSO4, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại
A. Zn 	B. Mg 	C. Fe	D. Cu                                   
Câu 5: Để làm sạch một mẫu đồng kim loại có lẫn sắt kim loại và kẽm kim loại có thể ngâm mẫu đồng vào dung dịch:
A. FeCl2 dư 	B. ZnCl2 dư 	C. CuCl2 dư	D. AlCl3 dư                                           
Câu 6: Dung dịch ZnCl2 có lẫn tạp chất CuCl2, kim loại làm sạch dung dịch ZnCl2 là:
A. Na 	B. Mg 	C. Zn 	D. Cu    
Câu 7: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:
A. Al, Zn, Fe	B. Zn, Pb, Au	C. Mg, Fe, Ag	D. Na, Mg, Al    
Câu 8: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với 
A. Dung dịch NaOH dư	B. Dung dịch H2SO4 loãng
C. Dung dịch HCl dư	D. Dung dịch HNO3 loãng              
 Câu 9: Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch Zn(NO3)2 lẫn Cu(NO3)2 và AgNO3?
A. Zn 	B. Cu 	C. Fe 	D. Pb                          
Câu 10: Cho 5,4 gam nhôm vào dung dịch HCl dư, thể tích khí thoát ra (ở đktc) là:
A. 4,48 lít	B. 6,72 lít	C. 13,44 lít	D. 8,96 lít         
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Câu 1: Nhôm là kim loại
A. Dẫn  điện và nhiệt đều kém               B. Dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại.
C. Dẫn  điện tốt nhưng dẫn nhiệt kèm   D. Dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng
ta có thể dát mỏng được nhôm thành xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:
A. Dẻo	B. Dẫn điện	C. Dẫn nhiệt	D. Ánh kim
Câu 2: Một kim loại có khối lượng riêng là 2,7 g/cm3, nóng chảy ở 6600C. Kim loại  đó  là: 
A. Sắt 	B. Nhôm 	C.  Đồng. 	D. Bạc.
Câu 3: Nhôm bền trong không khí là do: 
A. Nhôm nhẹ, có nhiệt độ nóng chảy cao	B. Nhôm không tác dụng với nước
C. Nhôm không tác dụng với oxi	D. Có lớp nhôm oxit mỏng bảo vệ
Câu 4: Kim loại nhôm có độ dẫn điện tốt hơn kim loại:
A. Cu, Ag	B. Ag	C. Fe, Cu	D. Fe
Câu 5: Hợp chất nào của nhôm dưới đây tan nhiều được trong nước?
A. Al2O3 	B.  Al(OH)3 	C.  AlCl3 	D.  AlPO4 
Câu 6: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào ddịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là:
A. FeCl2 và khí H2	B. FeCl2, Cu và khí H2	C. Cu và khí H2	D. FeCl2 và Cu 
Câu 7: Kim loại được dùng để làm sạch  FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 là:
A. Fe	B. Zn	C. Cu	D. Al 
Câu 8: Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, để làm sạch tấm kim loại vàng ta dùng:
A. Dung dịch CuSO4 dư	B. Dung dịch FeSO4 dư
C. Dung dịch ZnSO4 dư	D. Dung dịch H2SO4 loãng dư
Câu 9: Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?
A. FeS2 	B. FeO	C. Fe2O3	D. Fe3O4
Câu 10: Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:
A. HCl	B. H2SO4	C. NaOH	D. AgNO3
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